
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2020

PHÒNG THI: P01

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - ĐỢT 1

Môn thi: .........................

Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND/CCCD Kí tên

1 MN01 CHU THỊ VÂN ANH Nữ 16/06/2002 001302014060

2 MN02 DƯƠNG THỊ VÂN ANH Nữ 04/11/2002 026302004651

3 MN03 HÀ PHƯƠNG ANH Nữ 12/09/2002 061172448

4 MN04 KHỔNG THỊ MAI ANH Nữ 17/07/2002 033302005012

5 MN05 NGÔ HIỀN ANH Nữ 25/06/2002 026302006209

6 MN06 NGUYỄN LAN ANH Nữ 27/07/2002 038302007126

7 MN07 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 24/04/2002 040588540

8 MN08 NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH Nữ 12/02/2001 0345121202

9 MN09 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 01/10/2002 125914779

10 MN10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 16/12/2002 001302023872

11 MN11 LÕ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 26/12/2002 040876886

12 MN12 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 25/01/2002 001302008502

13 MN13 TÔ THỊ NGỌC BÍCH Nữ 06/11/2002 085930916

14 MN14 NGUYỄN THỊ THÁI BÌNH Nữ 25/04/2002 035302001324

15 MN15 NGUYỄN THỊ CẢNH Nữ 17/03/2002 125920589

16 MN16 LY THỊ NGỌC CHÂU Nữ 17/10/2002 063587812

17 MN17 PHẠM NGỌC LINH CHI Nữ 13/10/2000 061142144

18 MN18 ĐỖ KIỀU CHINH Nữ 19/08/2002 125914923

19 MN19 CAO THỊ DIỄM Nữ 29/01/2002 040584176

20 MN20 NGUYỄN THỊ KIM DUNG Nữ 22/02/2002 061142117

21 MN21 VÀNG THỊ DUNG Nữ 06/02/2002 040687279

22 MN22 VŨ THÙY DƯƠNG Nữ 26/12/2002 061125813

23 MN23 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 11/02/2002 036302008110

24 MN24 TRẦN THỊ DUYÊN Nữ 05/12/2002 026302002907

25 MN25 BẠC THU HÀ Nữ 01/01/2002 040494947

26 MN26 NGUYỄN THU HÀ Nữ 27/05/2002 006302000013

27 MN27 TRẦN THỊ VIỆT HÀ Nữ 01/02/2002 001302026415

28 MN28 BẠCH THỊ HẰNG Nữ 18/06/2002 113783117

29 MN29 CHU THỊ THU HẰNG Nữ 15/05/2002 035302003973

30 MN30 ĐẶNG THỊ HẰNG Nữ 20/10/2002 125914614

31 MN31 ĐOÀN THỊ THU HẰNG Nữ 01/10/2002 030302010073

32 MN32 HOÀNG THỊ HẰNG Nữ 12/04/2002 001302032613

33 MN33 NGUYỄN THU HẰNG Nữ 05/06/2002 001302008578

34 MN34 VŨ THÖY HẰNG Nữ 22/03/2002 036302010476

35 MN35 BÙI THỊ HẠNH Nữ 08/07/2002 113783172

36 MN36 ĐINH THỊ HẠNH Nữ 26/09/2002 061152427

37 MN37 HOÀNG THỊ HẠNH Nữ 12/04/2002 001302031530

38 MN38 NGUYỄN HẢI HẬU Nữ 23/04/2002 125932455

39 MN39 BÙI MINH HIỀN Nữ 21/01/2002 113783168

40 MN40 BÙI THÖY HIỀN Nữ 16/12/2002 037302000874

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Cán bộ coi thi

Số thí sinh vắng:......



TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2020

PHÒNG THI: P02

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - ĐỢT 1

Môn thi: .........................

Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND/CCCD Kí tên

1 MN41 LÊ THẢO HIỀN Nữ 11/11/2002 061142137

2 MN42 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 06/07/2001 001301023193

3 MN43 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 13/11/2002 187887747

4 MN44 PHÙNG THỊ THANH HIỀN Nữ 07/08/2002 063570708

5 MN45 LỒ THỊ HIỀU Nữ 10/08/2002 063547226

6 MN46 PỜ MI HOA Nữ 02/07/2001 040634753

7 MN47 QUÀNG MAI HOA Nữ 20/03/2002 0395423392

8 MN48 TRẦN THỊ HÕA Nữ 06/10/2002 038302010536

9 MN49 HOÀNG THU HỒNG Nữ 20/10/2002 034302001648

10 MN50 THÀO VÂN HỒNG Nữ 11/05/2002 063545772

11 MN51 NGUYỄN THỊ HUẾ Nữ 03/01/2002 061142347

12 MN52 LÊ THỊ HUONG Nữ 20/08/2002 038302021218

13 MN53 ĐÀM THỊ THU HƯƠNG Nữ 12/12/2002 085505218

14 MN54 LÊ THỊ HƯƠNG Nữ 20/08/2002 03830201218

15 MN55 LÊ THỊ THU HƯƠNG Nữ 16/03/2002 001302035715

16 MN56 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 18/10/2002 001302026611

17 MN57 SÌN THỊ HƯƠNG Nữ 12/11/2002 040688081

18 MN58 MA THỊ THU HƯỜNG Nữ 12/10/2002 071097339

19 MN59 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Nữ 13/12/2002 030302007611

20 MN60 NGUYỄN THUÝ HƯỜNG Nữ 07/01/2002 001302013033

21 MN61 MA THỊ HUYÊN Nữ 28/05/2002 071082141

22 MN62 HÀ THU HUYỀN Nữ 21/09/2002 026302005657

23 MN63 HOÀNG THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 26/09/2002 022302003010

24 MN64 LƯỜNG THỊ HUYỀN Nữ 01/06/2002 051104781

25 MN65 MA THỊ HUYỀN Nam 16/03/2002 071097560

26 MN66 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Nữ 03/11/2002 051134730

27 MN67 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 20/11/2002 001302013050

28 MN68 MA THỊ KHIẾT Nữ 21/05/2002 071086877

29 MN69 BÙI THỊ KIỀU Nữ 02/11/2002 113813980

30 MN70 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 07/02/2002 122384626

31 MN71 PHẠM THỊ THẢO LAN Nữ 01/04/2002 037302001356

32 MN72 TẠ THỊ BÍCH LAN Nữ 29/10/2002 037302001300

33 MN73 NGUYỄN THỊ LÀNH Nữ 07/08/2002 122358630

34 MN74 BÙI THỊ LỆ Nữ 22/02/2002 026302004710

35 MN75 QUÁCH THỊ HƯƠNG LIÊN Nữ 26/02/2002 037302000871

36 MN76 BÙI THỊ DIỆU LINH Nữ 24/08/2002 113817403

37 MN77 DƯƠNG THỊ THÙY LINH Nữ 05/12/2002 026302003277

38 MN78 KHOÀNG THỊ LINH Nữ 02/09/2002 040876967

39 MN79 LẠI KHÁNH LINH Nữ 25/12/2002 026302004798

40 MN80 NGUYỄN THỊ KIỀU LINH Nữ 20/03/2002 125920386

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Cán bộ coi thi

Số thí sinh vắng:......



TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2020

PHÒNG THI: P03

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - ĐỢT 1

Môn thi: .........................

Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND/CCCD Kí tên

1 MN81 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 06/11/2002 113813979

2 MN82 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 30/01/2002 026302001305

3 MN83 PHẠM THÙY LINH Nữ 10/09/2002 036302008357

4 MN84 PHAN MỸ LINH Nữ 23/11/2002 061104909

5 MN85 TRẦN THỊ KIỀU LINH Nữ 15/06/2002 036302012251

6 MN86 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN Nữ 16/07/2002 037302000414

7 MN87 SÙNG SEO LỬ Nam 29/10/2002 063508946

8 MN88 NGUYỄN PHƯƠNG LÝ Nữ 16/07/2002 037302002225

9 MN89 LÕ THÖY MƠ Nữ 31/08/2002 051123962

10 MN90 BÙI THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 14/06/2002 030302007361

11 MN91 PHẠM THỊ KIM NGÂN Nữ 28/08/2002 035302002927

12 MN92 PHẠM THÖY NGÂN Nữ 04/05/2002 061142938

13 MN93 PHÙNG THỊ THU NGHĨA Nữ 11/05/2002 001302030370

14 MN94 VÙI THỊ NGHIẾN Nữ 27/08/2002 063547083

15 MN95 LÊ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 29/03/2002 026302005788

16 MN96 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 04/08/2002 051134731

17 MN97 LÊ THỊ NGUYỆT Nữ 20/04/2002 125914631

18 MN98 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 13/09/2002 026302006219

19 MN99 NGUYỄN THỊ NHÃ Nữ 11/08/2002 125914700

20 MN100 HOÀNG THỊ NHÀN Nữ 27/01/2002 034302004822

21 MN101 HOÀNG THỊ NHÀN Nữ 27/01/2002 030402004822

22 MN102 VÀNG THỊ NHÌA Nữ 05/05/2002 040688026

23 MN103 GIÀNG THỊ NHUNG Nữ 28/03/2002 063547064

24 MN104 LÊ HỒNG NHUNG Nữ 10/10/2002 061115788

25 MN105 PHAN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 27/01/2002 184468179

26 MN106 PHÙNG GO NỚ Nữ 09/07/2002 040640014

27 MN107 PHÁN NHÙ NU Nữ 01/09/2002 040640385

28 MN108 TOÁN QUANG NU Nữ 02/02/2002 040640771

29 MN109 LÈNG THỊ NỤ Nữ 17/04/2002 040907165

30 MN110 NGUYỄN KIỀU OANH Nữ 26/12/2001 030301011306

31 MN111 LÕ THỊ OÁNH Nữ 04/04/2002 040635738

32 MN112 NGUYỄN THỊ PHÖC Nữ 05/05/2002 038302017514

33 MN113 LÕ THỊ PHƯƠNG Nữ 25/06/2002 040588602

34 MN114 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ 05/12/2002 061138943

35 MN115 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ 23/04/2002 061138211

36 MN116 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nữ 28/09/2002 113786072

37 MN117 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ 01/02/2002 061132886

38 MN118 LÕ THỊ QUÝ PHƯỢNG Nữ 16/03/2002 040496779

39 MN119 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 10/08/2002 001302014061

40 MN120 THÀO THỊ PHƯỢNG Nữ 05/03/2002 040589221

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Cán bộ coi thi

Số thí sinh vắng:......



TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2020

PHÒNG THI: P04

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - ĐỢT 1

Môn thi: .........................

Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND/CCCD Kí tên

1 MN121 LỲ SƠN PƠ Nữ 04/05/2002 040640418

2 MN122 LỲ GIÓ PỨ Nữ 08/02/2001 040634754

3 MN123 BÙI DIỄM QUỲNH Nữ 04/09/2002 113794668

4 MN124 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 10/03/2002 122384898

5 MN125 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 03/01/2002 022302003631

6 MN126 TRẦN THỊ THÖY QUỲNH Nữ 07/01/2002 026302001532

7 MN127 LÊ THỊ MINH TÂM Nữ 11/08/2002 026302001168

8 MN128 BÙI THỊ TÂN Nữ 05/03/2001 113784893

9 MN129 PHẠM VĂN THÂN Nam 01/01/2005 11112

10 MN130 CAO THANH THANH Nữ 10/04/2002 026302004634

11 MN131 LÕ KHÁNH THẢO Nữ 02/09/2002 051123869

12 MN132 LÕ THỊ THẢO Nữ 08/05/2002 040494555

13 MN133 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 14/05/2002 022302003184

14 MN134 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 05/12/2002 061152566

15 MN135 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 17/08/2002 026302001815

16 MN136 TÕNG THỊ THIẾP Nữ 02/02/2002 040586794

17 MN137 LƯỜNG THỊ THOA Nữ 21/05/2002 040739018

18 MN138 PHẠM MINH THU Nữ 11/11/2002 071096636

19 MN139 THÀO THỊ THU Nữ 05/10/2002 040688066

20 MN140 NGUYỄN LỆ THỦY Nữ 04/01/2002 035302001269

21 MN141 CÀ THỊ TIẾT Nữ 26/02/2002 040498762

22 MN142 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ Nữ 25/06/2001 187891987

23 MN143 BÙI THỊ THU TRANG Nữ 09/12/2002 113767760

24 MN144 ĐẶNG THU TRANG Nữ 02/01/2002 063602426

25 MN145 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG Nữ 17/09/2001 026301005649

26 MN146 KIM THỊ TRANG Nữ 10/09/2002 026302001042

27 MN147 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 28/04/2002 001302013193

28 MN148 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 01/09/2001 187913546

29 MN149 NÔNG THỊ TRANG Nữ 01/12/2002 085925751

30 MN150 PHẠM QUỲNH TRANG Nữ 30/07/2002 063547216

31 MN151 PHẠM THỊ THỜI TRANG Nữ 01/01/2002 113793262

32 MN152 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÌNH Nữ 03/07/2002 036302010629

33 MN153 TRẦN THỊ TRÖC Nữ 04/06/2002 063586068

34 MN154 BÙI THỊ TƯƠI Nữ 10/09/2002 036302012490

35 MN155 LÊ THỊ THANH TUYỀN Nữ 11/11/2002 035302000621

36 MN156 NGUYỄN THỊ TUYỀN Nữ 12/07/2002 001302021242

37 MN157 LÕ THỊ TUYẾT Nữ 20/09/2002 040905319

38 MN158 LÊ THU UYÊN Nữ 23/11/2002 061142184

39 MN159 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Nữ 05/08/2002 187949259

40 MN160 PHẠM THU UYÊN Nữ 22/01/2002 061159765

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Cán bộ coi thi

Số thí sinh vắng:......



TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

HỘI ĐỒNG TSĐH NĂM 2020

PHÒNG THI: P05

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - ĐỢT 1

Môn thi: .........................

Ngày thi: ........................

STT

Số

báo

danh

Họ và tên
Giới

tính
Ngày sinh Số CMND/CCCD Kí tên

1 MN161 VÀNG THỊ TỐ UYÊN Nữ 12/11/2002 063508959

2 MN162 DÌ THỊ VÍN Nữ 20/08/2002 063547110

3 MN163 MA HỒNG XUYẾN Nữ 08/05/2002 071104148

Tổng số thí sinh theo danh sách: .....

Các số báo danh vắng:

Số thí sinh chính thức dự thi:....

Cán bộ coi thi

Số thí sinh vắng:......


